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	Phụ lục I

	TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	 
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch năm 2021 đã giao
	Nội dung điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH
	Tổng số
	Nguồn vốn NST
	Nguồn vốn NSH

	 
	Tổng số
	24.502.964
	21.152.180
	3.350.784
	(1.158.442)
	28.000
	23.372.520
	19.993.736
	3.378.784

	A
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	9.072.692
	5.721.908
	3.350.784
	
	
	7.942.250
	4.563.466
	3.378.784

	I
	Vốn ngân sách tập trung
	3.247.292
	1.884.323
	1.362.969
	
	
	3.247.292
	1.884.323
	1.362.969

	1
	Ngân sách tỉnh
	1.885.415
	1.884.323
	1.092
	
	
	1.885.415
	1.884.323
	1.092

	a
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa
	100.000
	100.000
	-
	(47.913)
	
	52.087
	52.087
	-

	b
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 
	1.784.323
	1.784.323
	
	47.913
	
	1.832.236
	1.832.236
	

	c
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa từ nguồn kết dư các năm trước 
	1.092
	
	1.092
	
	
	1.092
	
	1.092

	2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.361.877
	
	1.361.877
	
	
	1.361.877
	0
	1.361.877

	a
	Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu
	1.298.000
	
	1.298.000
	
	
	1.298.000
	
	1.298.000

	b
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo Phụ lục IV)
	63.877
	
	63.877
	
	
	63.877
	
	63.877

	II
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	4.200.000
	3.000.000
	1.200.000
	(1.130.442)
	
	3.069.558
	1.869.558
	1.200.000

	1
	Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn khai thác quỹ đất (ngoài kế hoạch trung ương thông báo)
	2.200.000
	2.200.000
	
	(1.130.442)
	
	1.069.558
	1.069.558
	

	2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.200.000
	
	1.200.000
	
	
	1.200.000
	
	1.200.000

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ 
	800.000
	800.000
	
	
	
	800.000
	800.000
	

	a
	Quỹ phát triển nhà
	200.000
	200.000
	
	
	
	200.000
	200.000
	

	b
	Quỹ phát triển đất
	600.000
	600.000
	
	
	
	600.000
	600.000
	

	III
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.620.000
	832.185
	787.815
	
	
	1.620.000
	804.185
	815.815

	1
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	827.000
	827.000
	
	(28.000)
	
	799.000
	799.000
	

	2
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa 
	100.000
	5.185
	94.815
	
	
	100.000
	5.185
	94.815

	3
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo Phụ lục IV)
	45.000
	
	45.000
	
	28.000
	73.000
	
	73.000

	4
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	648.000
	
	648.000
	
	
	648.000
	
	648.000

	IV
	Bội chi ngân sách địa phương
	5.400
	5.400
	
	
	
	5.400
	5.400
	

	B
	Vốn ngân sách trung ương
	5.163.983
	5.163.983
	
	
	
	5.163.983
	5.163.983
	

	I
	Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực)
	5.065.150
	5.065.150
	
	
	
	5.065.150
	5.065.150
	

	1
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia
	4.660.000
	4.660.000
	
	
	
	4.660.000
	4.660.000
	

	2
	Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
	3.000
	3.000
	
	
	
	3.000
	3.000
	

	3
	Hỗ trợ có mục tiêu
	402.150
	402.150
	
	
	
	402.150
	402.150
	

	II
	Vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương
	98.833
	98.833
	
	
	
	98.833
	98.833
	

	C
	Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2021
	10.266.289
	10.266.289
	
	(2)
	
	10.266.287
	10.266.287
	

	I
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021
	391.346
	391.346
	
	
	
	391.346
	391.346
	

	1
	Vốn nguồn ngân sách tập trung
	349.703
	349.703
	
	
	
	349.703
	349.703
	

	2
	Vốn nguồn thu xổ số kiến thiết
	39.643
	39.643
	
	
	
	39.643
	39.643
	

	3
	Vốn nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.000
	2.000
	
	
	
	2.000
	2.000
	

	II
	Nguồn vốn ngân sách trung ương chuyển sang năm 2021
	9.874.943
	9.874.943
	
	
	
	9.874.941
	9.874.941
	

	1
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia kế hoạch 2020 chuyển nguồn
	4.502.793
	4.502.793
	
	
	
	4.502.793
	4.502.793
	

	2
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia kế hoạch 2019 chuyển nguồn
	5.357.629
	5.357.629
	
	(2)
	
	5.357.627
	5.357.627
	

	3
	Hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn
	14.521
	14.521
	
	
	
	14.521
	14.521
	



